
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

               Số:          /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng 5 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10  

trường THPT công lập năm học 2024-2025  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

Căn cứ Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 5 tháng 4 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 3 tháng 5 năm 2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS, tuyển 

sinh THPT; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án, kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 

2024, xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025; 

Căn cứ Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 7/12/2017 về việc tổ chức 

các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 2216/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2019 về việc quy 

định đối tượng tuyển thẳng học sinh vào trường trung học phổ thông của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1615/SGDĐT-QLCL ngày 16/4/2024 về việc hướng 

dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 của Hiệu trưởng các 

trường trung học phổ thông công lập;   

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 108 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 các trường 

trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 (có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo đến học 

sinh kết quả được công nhận tuyển thẳng để học sinh biết và thực hiện theo 

quyết định. 
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Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành 

phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập có học sinh được 

tuyển thẳng và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3 (để t/h);  

- Webside http://bariavungtau.edu.vn/;         

- Lưu: VT, QLCL. 

 

 

 

 

 

 

           Trần Thị Ngọc Châu 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT  

NĂM HỌC 2024-2025 

(Đính kèm Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày   /5/2024 của Sở GDĐT) 

 

STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

1 1 Huỳnh Tấn Tài 31/08/2006 THCS Nguyễn Thanh Đằng THPT Bà Rịa Khuyết tật 

2 2 Phạm Hoàng Nam 24/07/2009 THCS Phước Nguyên THPT Bà Rịa 

Hạng nhì bóng đá nam 7 người bậc 

THCS giải Bóng đá toàn quốc học 

sinh TH và THCS cúp Milo năm 

2022 

3 1 Trần Thị Thảo Mi 19/12/2009 THCS Bông Trang THPT Bưng Riềng Khuyết tật 

4 1 Văn Trường Tuấn 30/08/2008 THCS Kim Đồng THPT Châu Thành Khuyết tật 

5 2 Lê Đỗ Bảo Khang 25/04/2009 THCS Văn Lương THPT Châu Thành 
Huy chương bạc Cờ tướng giải vô 

địch Cờ tướng trẻ Quốc gia năm 

2023 

6 3 Trần Phúc Hoàng 02/05/2009 THCS Nguyễn Du THPT Châu Thành 
Huy chương đồng Cờ tướng giải vô 

địch Cờ tướng trẻ Quốc gia năm 

2023 

7 4 Trương Trí Thông 07/2/2009 THCS Nguyễn Du THPT Châu Thành 

Hạng nhì bóng đá nam 7 người bậc 

THCS giải Bóng đá toàn quốc học 

sinh TH và THCS cúp Milo năm 

2022 

8 1 Đỗ Đồng Minh Khang 21/06/2009 THCS Phước Hải THPT Dương Bạch Mai 
Huy chương đồng tại giải Vô địch 

trẻ và Thiếu niên Võ cổ truyền quốc 

gia lần thứ XXIV năm 2023 

9 2 Nguyễn Lâm Băng Ngọc 04/11/2009 THCS Châu Văn Biếc THPT Dương Bạch Mai 
Huy chương đồng tại giải Vô địch 

trẻ và Thiếu niên Võ cổ truyền quốc 

gia lần thứ XXIV năm 2023 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

10 1 Trần Quốc Thái 07/08/2009 THCS Châu Thành THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

11 2 Trần Anh Khôi 01/04/2008 THCS Châu Thành THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

12 3 Võ Minh Hải 21/12/2008 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

13 4 Nguyễn Trịnh Thành Đạt 10/01/2009 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

14 5 Nguyễn Hoàng Anh Đức 14/04/2008 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

15 6 Phạm Khánh Đăng 19/03/2008 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

16 7 Nguyễn Lê Thế Trọng 30/12/2007 THCS Châu Thành THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

17 8 Huỳnh  Tấn Lộc 21/04/2009 THCS Châu Thành THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

18 9 Tần Hải An 24/12/2008 THCS Duy Tân THPT Đinh Tiên Hoàng Khuyết tật 

19 10 Nguyễn Kim Phương 24/01/2009 THCS Huỳnh Khương Ninh THPT Đinh Tiên Hoàng 
Huy chương bạc Giải vô địch cung 

thủ xuất sắc Quốc gia 2023 

20 11 Nguyễn Ngọc Hà Vy 14/10/2009 THCS Châu Thành THPT Đinh Tiên Hoàng 
Huy chương Đồng Hội khoẻ phù 

đổng toàn quốc lần thứ X. Khu vực 

IV-Đắk Lăk 

21 12 Nguyễn Bá Thắng 28/08/2009 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Đinh Tiên Hoàng 
Huy chương Bạc giải vô địch 

Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 

năm 2023 

22 13 Nguyễn Ngọc Tường Vy 10/08/2009 THCS Châu Thành THPT Đinh Tiên Hoàng 
Huy chương Bạc, huy chương Đồng 

giải Vovinam học sinh phổ thông 

toàn quốc năm 2022 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

23 1 Nguyễn Tiến Đức 17/02/2008 THCS Hắc Dịch THPT Hắc Dịch Khuyết tật 

24 2 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 10/09/2008 THCS Hắc Dịch THPT Hắc Dịch Khuyết tật 

25 3 Trần Ngô Thiên Bảo 06/03/2009 THCS Hắc Dịch THPT Hắc Dịch 
Huy chương Đồng giải vô địch 

Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 

năm 2023 

26 4 Nguyễn Văn Tiền 19/12/2009 THCS Chu Văn An THPT Hắc Dịch 
Huy chương Đồng giải vô địch 

Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 

năm 2023 

27 1 Bùi Nguyễn Yến Nhi 16/07/2009 THCS Quang Trung THPT Hòa Bình Khuyết tật 

28 1 Lưu Nguyễn Trường Sơn 01/01/2009 THCS Bình Châu THPT Hòa Hội Khuyết tật 

29 1 
Nguyễn Huỳnh Thanh 

Nhơn 
27/02/2008 THCS Nguyễn Công Trứ THPT L Hải – Phước Tỉnh Khuyết tật 

30 1 Huỳnh Ngọc Thành 07/02/2007 THCS Long Toàn THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Khuyết tật 

31 1 Huỳnh Cẩm Tú 04/01/2009 THCS Châu Đức THPT Nguyễn Du 
Huy chương đồng Giải vô địch Câu 

lạc bộ Taekwondo quốc gia năm 

2023 

32 1 Đặng Ngọc Hải 19/05/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

33 2 Phạm Viết Minh Quân 22/03/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

34 3 Nguyễn Trần Đăng Khoa 16/11/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

35 4 Bùi Thiên Ân 01/02/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

36 5 Hoàng Mạnh Vũ 21/08/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

37 6 Phạm Nguyễn Minh Quân 17/01/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

38 7 Trần Việt Anh 30/09/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

39 8 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 27/12/2008 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

40 9 Nguyễn Thanh Mai 01/01/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

41 10 Cao Đình Văn 26/07/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

42 11 Vũ Văn Thắng 13/05/2009 THCS Ngô Sĩ Liên THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

43 12 Phạm Trung Dũng 13/10/2008 THCS Nguyễn Thái Bình THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

44 13 Nguyễn Quang Vinh 11/01/2008 THCS Nguyễn Thái Bình THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

45 14 Trần Tuấn Khang 21/05/2009 THCS Nguyễn Thái Bình THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

46 15 Nguyễn Đặng Thanh Tâm 14/10/2009 THCS Nguyễn Thái Bình THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

47 16 Nguyễn Thị Trà My 04/12/2009 THCS Thắng Nhất THPT Nguyễn Huệ Khuyết tật 

48 1 Trần Thanh Bình 11/03/2009 THCS Nguyễn Gia Thiều THPT Nguyễn Khuyến Khuyết tật 

49 2 Trần Hoàng Phi Hùng  12/04/2009 THCS Nguyễn Gia Thiều THPT Nguyễn Khuyến Khuyết tật 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

50 3 Nguyễn Thành Vinh  01/072008 THCS Nguyễn Gia Thiều THPT Nguyễn Khuyến Khuyết tật 

51 4 Nguyễn Mạnh Toàn 09/10/2008 THCS Võ Trường Toản THPT Nguyễn Khuyến Khuyết tật 

52 5 Lê Hoàng Tấn Đạt 20/08/2009 THCS Lương Thế Vinh THPT Nguyễn Khuyến Khuyết tật 

53 1 Trần Anh Khoa 05/03/2009 THCS Phan Bội Châu THPT Phú Mỹ Khuyết tật 

54 2 Võ An Huy Thịnh 12/09/2009 THCS Võ Văn Kiệt THPT Phú Mỹ Khuyết tật 

55 3 Nguyễn Thị Ngọc My 10/05/2008 THCS Tân Phước THPT Phú Mỹ Khuyết tật 

56 4 Lương Trịnh Thu Hà 23/04/2007 THCS Phú Mỹ THPT Phú Mỹ Khuyết tật 

57 1 Hoàng Phương Linh 18/07/2009 THCS Phước Tân THPT Phước Bửu Khuyết tật 

58 2 Lê Văn An Phú 03/01/2007 THCS Phước Bửu THPT Phước Bửu Khuyết tật 

59 3 Nguyễn Đức Tùng 12/01/2009 THCS Phước Bửu THPT Phước Bửu Khuyết tật 

60 4 Nguyễn Khang Thịnh 24/10/2009 THCS Phước Thuận THPT Phước Bửu 
Huy chương đồng Giải vô địch 

Taekwondo học sinh, sinh viên toàn 

quốc lần thứ I năm 2023 

61 1 Trần Quang Minh 17/11/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

62 2 Lê Đức Hiệp Anh 15/04/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

63 3 Nguyễn Hữu Việt Anh 13/10/2008 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

64 4 Nguyễn Vinh Quang 22/08/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

65 5 Lê Khánh Hoàng 05/05/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

66 6 Nguyễn Thành An 09/09/2009 THCS Trần Phú THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

67 7 Hoàng Hiếu Minh 30/10/2009 THCS Thắng Nhì THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

68 8 Lê Võ Đình Nguyên 08/10/2008 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

69 9 Lâm Minh Trí 15/04/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

70 10 Trần Tiến Đạt 21/01/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

71 11 Phạm Chí Công 11/12/2008 THCS Thắng Nhì THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

72 12 Nguyễn Đức Bình 23/09/2008 THCS Trần Phú THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

73 13 Đỗ Quốc Thắng 09/10/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

74 14 Huỳnh Gia Phúc 22/11/2009 THCS Duy Tân THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

75 15 Đỗ Việt Khang 02/07/2009 THCS Duy Tân THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

76 16 Nguyễn Ngọc Huy 02/10/2009 THCS Duy Tân THPT Trần Nguyên Hãn Khuyết tật 

77 17 Bùi Thế Huy 29/07/2009 THCS Thắng Nhì THPT Trần Nguyên Hãn 
Huy chương Bạc, huy chương Đồng 

Giải Vovinam học sinh phổ thông 

toàn quốc  năm 2022 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

78 18 Thái Huệ Nhã 07/01/2009 THCS Duy Tân THPT Trần Nguyên Hãn 
Huy chương vàng giải vô địch trẻ 

Judo quốc gia năm 2023 

79 19 Nguyễn Mậu Hải Đăng 04/08/2009 THCS Duy Tân THPT Trần Nguyên Hãn 
Huy chương Đồng giải vô địch 

Karate niền nam năm 2023 

80 1 Lê Nguyễn Thanh Thảo 04/06/2009 THCS Mạc Đĩnh Chi THPT Trần Văn Quan Khuyết tật 

81 1 Vũ Nguyễn Khánh Duy 10/07/2009 THCS Long Tân THPT Võ Thị Sáu 

Giải Khuyến khích cuộc thi An toàn 

giao thông cho nụ cười ngày mai 

cấp trung học cơ sở và trung học 

phổ thông năm học 2021-2022 

82 1 Nguyễn Khánh My 23/09/2009 THCS Huỳnh Khương Ninh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc Giải Vô địch Trẻ 

Vovinam toàn quốc lần thứ 20 năm 

2023 

83 2 Trần Nguyễn Quốc Duy 19/04/2009 THCS Vũng Tàu THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng Giải vô địch 

Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng, 

quốc gia năm 2023 

84 3 Hồ Thiên Phúc 27/12/2009 THCS Vũng Tàu THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc Giải Vovinam học 

sinh phổ thông toàn quốc  năm 2022 

85 4 Lã Minh Tuấn 03/12/2009 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc Giải vô địch trẻ 

Judo quốc gia năm 2023 

86 5 Nguyễn Thị Thúy Lợi 28/08/2009 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc Giải vô địch 

Taekwondo các lứa tuổi trẻ Quốc 

gia năm 2022 

87 6 Lê Nhật Vy 22/06/2009 THCS Nguyễn Văn Linh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng Giải vô địch câu 

lạc bộ Taekwondo quốc gia năm 

2022 

88 7 Dư Lê Phương Trinh 08/07/209 THCS Huỳnh Khương Ninh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc Giải Vovinam học 

sinh phổ thông toàn quốc  năm 2022 

89 8 Phạm Anh Khôi 22/07/2009 THCS Huỳnh Khương Ninh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc Giải vô địch 

Taekwondo các lứa tuổi trẻ Quốc 

gia 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

90 9 Nguyễn Nhựt Thiện Phước 02/06/2009 THCS Châu Thành THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng Giải vô địch trẻ 

Judo quốc gia năm 2023 

91 10 Hoàng Anh Dũng 18/02/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc giải vô địch câu 

lạc bộ Taekwondo quốc gia 2022  

92 11 Đào Minh Hải 29/04/2009 THCS Trần Phú THPT Vũng Tàu 

Huy chương Bạc giải bóng bàn trẻ, 

thiếu niên, nhi đồng toàn quốc khu 

vực Miền Đông Nam Bộ và Miền 

Tây lần thứ III năm 2022 

93 12 Đào Thu Hằng 29/04/2009 THCS Trần Phú THPT Vũng Tàu 

Huy chương Bạc giải bóng bàn trẻ, 

thiếu niên, nhi đồng toàn quốc khu 

vực Miền Đông Nam Bộ và Miền 

Tây lần thứ III năm 2022 

94 13 Lâm Thiên Trí 28/06/2009 THCS Châu Thành THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng giải bơi học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2023 

95 14 Trần Nguyễn Đức Anh 13/05/2009 THCS Võ Trường Toản THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng giải vovinam học 

sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 

96 15 Vũ Nhật Long 17/10/2009 THCS Trần Phú THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc Giải Vovinam học 

sinh phổ thông toàn quốc  năm 2022 

97 16 Nguyễn Tuấn Minh 06/01/2009 THCS Nguyễn An Ninh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng giải bơi học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2023 

98 17 Nguyễn Xuân Minh Hằng 06/02/2009 THCS Nguyễn An Ninh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng giải vô địch cờ 

vua các câu lạc bộ quốc gia năm 

2023 

99 18 Phạm Từ Phương Anh 26/04/2009 THCS Nguyễn An Ninh THPT Vũng Tàu 
Huy chương Bạc giải Vô địch 

Taekwondo các lứa tuổi trẻ Quốc 

gia 

100 19 Nguyễn Bảo Khánh 29/01/2009 THCS Trần Phú THPT Vũng Tàu 

Huy chương Đồng giải bóng bàn 

trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 

khu vực Miền Đông Nam Bộ và 

Miền Tây lần thứ IV 

101 20 Trần Hạo Thiên 27/10/2009 THCS Vũng Tàu THPT Vũng Tàu 
Huy chương Đồng giải bơi học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2023 
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STT ttr Họ và tên học sinh Ngày sinh Học sinh trường THCS 
Tuyển thẳng vào trường 

THPT 
Diện tuyển thẳng 

102 1 Đinh Ngọc Hùng 17/05/2009 THCS Phước Thuận THPT Xuyên Mộc Khuyết tật 

103 2 Lê Hữu Mạnh 13/04/2009 THCS Bình Châu THPT Xuyên Mộc Khuyết tật 

104 3 Nguyễn Lê Tường Uyên 02/11/2009 THCS Phước Tân THPT Xuyên Mộc Khuyết tật 

105 4 Nguyễn Quốc Cường 23/11/2009 THCS Phước Bửu THPT Xuyên Mộc Khuyết tật 

106 5 Phùng Nguyên Đăng Khôi 27/08/2009 THCS Phước Bửu THPT Xuyên Mộc Khuyết tật 

107 6 Võ Đào Thiên Bảo 22/11/2009 THCS Phước Bửu THPT Xuyên Mộc Khuyết tật 

108 7 Nguyễn Thảo Nguyên 26/11/2008 THCS Phước Bửu THPT Xuyên Mộc Khuyết tật 
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